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VỀ CHO THUÊ HOẶC TÔ NHƯỢNG ĐẤT CÔNG 

· Căn cứ Luật Chính phủ CHDCND Lào, số 02/QH, ngày 06/5/2003;

· Căn cứ Luật Đất đai sô 04/QH, ngày 21/10/2007;

· Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 06/QH, ngày 24/12/2007; 

· Căn cứ theo đề nghị của Bộ trưởng thường trực Văn phòng Phủ Thủ 
tướng, trưởng Cơ quan quản lý đất đai quốc gia, số 810/QLĐĐQG, ngày 23/7/2008.

Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào ban hành Nghị định 

Chương I 

Quy định chung


Điều 1 : Mục đích 


Nghị định này quy định nguyên tắc, thể lệ và biện pháp về cho thuê hoặc tô nhượng đất của Nhà nước nhằm đảm bảo việc quản lý và sử dụng đất một cách thống nhất trên toàn quốc, làm cho đất của Nhà nước được sử dụng vào mục đích phát triển, biến đất thành vốn, thúc đẩy đầu tư sản xuất, dịch vụ và tạo nguồn thu nhập cho ngân sách quốc gia.

Điều 2 : Định nghĩa 


- Việc thuê đất là việc cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoặc pháp nhân có quyền sử dụng đất của nhà nước theo quy định về điều kiện và thời gian thuê đất bằng những thoả thuận phù hợp quy định của pháp luật.


- Việc tô nhượng đất là việc cấp phép cho cá nhân hoặc pháp nhân tiến hành các dự án trên diện tích đất được nhà nước cho phép theo các quy định điều kiện và thời gian, bằng những thoả thuận phù hợp với quy định của pháp luật.


Điều 3 : Phân vùng đất của Nhà nước dung cho thuê hoặc tô nhượng

Đất được Nhà nước cho thuê hoặc tô nhượng được quy định nêu tại Điều 5 và 6 của Nghị định này.

Điều 4 : Người có quyền thuê và tô nhượng đất công.

Người có quyền thuê và tô nhượng đất công là công dân Lào, Lào kiều, người không có quốc tịch, người nước ngoài, cơ quan tổ chức, các thành phần kinh tế của Nhà nước, tập thể và cá nhân, Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Người thuê phải trả tiền thuê đất theo mức độ do pháp luật quy định.
Người có quyền tô nhượng đất của Nhà nước là pháp nhân, tư nhân trong và ngoài nước. Người tô nhượng đất phải trả tiền tô nhượng đất, thuê tài nguyên thiên nhiên, thuế quan và lệ phí theo quy định của pháp luật.

Điều 5 : Việc chia vùng, phân loại đất công.

Việc chia vùng, phân loại đất của Nhà nước để cho thuê hoặc tô nhượng là căn cứ theo vị trí địa lý, tình hình kinh tế-xã hội của từng vùng và căn cứ vào chính sách khuyến khích của Nhà nước theo từng ngành. Được chia thành 3 vùng như sau :
Vùng 1 : Vùng núi, cao nguyên, đồng bằng, không có các cơ sở hạ tầng kinh tế tạo điều kiện cho đầu tư.

Vùng 2: Vùng núi cao, cao nguyên, đồng bằng có các cơ sở hạ tầng kinh tế phần nào có khả năng tiếp nhận đầu tư được.

Vùng 3 : Vùng núi, cao nguyên, đồng bằng có đầy đủ cơ sở hạ tầng kinh tế tiếp nhận đầu tư tốt.

Điều 6 : Nguyên tắc chung trong việc cho thuê, tô nhượng đất công.

Việc quy định diện tích vùng cho thuê hoặc tô nhượng đất trồng trọt, đất nông nghiệp, đất rừng, diện tích mặt nước, đất công nghiệp, khu vực văn hoá và đất giao thông cần khảo sát phân loại cụ thể, lập bản đồ và lên kế hoạch sử dụng đất theo khu vực và loại đất được quy định tại Điều 5 của Nghị định này rồi mới tiến hành cấp phép cho thuê, tô nhượng bằng việc quy định cụ thể mục đích của công trình trong việc sử dụng đất.
Trong trường hợp khu vực cho thuê hoặc tô nhượng đất có dính tới đất của người dân cần giữ nguyên quyền sử dụng đất của họ. Người thuê, tô nhượng đất và chủ đất thực hiện ký kết hợp đồng với nhau hoặc đưa mảnh đất đó góp thành cổ phần với người chủ tô nhượng đất nhưng phải đảm bảo phù hợp với Điều 56 và Điều 67 của Luật Đất đai.

Trong trường hợp cần thiết phải đền bù, chủ dự án phải đền bù cho người được quyền sử dụng đất đó được tính toán dựa trên giá trị của thành qua đạt được trong sản xuất hoặc giá trị nhận được từ việc sử dụng đất khu vực đó làm cơ sở. Trong việc xác định giá đền bù được quy định rõ tại Điều 43 của Nghị định này hoặc tìm khu vực đất khác thích hợp để đền bù do Chính phủ sẽ quyết định đối với trường hợp cụ thể.
Điều 7 : Hình thức thuê, tô nhượng đất công.

Việc thuê, tô nhượng đất công có hai hình thức như sau :

1 – Hình thức thuê, tô nhượng đất mang tính chất kinh doanh dịch vụ do Nhà nước giao cho bên đối tác tiến hành về dịch vụ như : thuỷ điện, nước sạch, xây dựng, viễn thông, công viên giải trí, trường học, bệnh viện, chợ, sân chơi trẻ em, bến xe khách, bến xe vận tải hang hoá, trung tâm phục hồi sức khoẻ..v.v..
2 – Hình thức thuê, tô nhượng đất có tính chất thương mại : đất trồng cây, đất nông nghiệp, đất làm thuỷ điện, khai khoáng và một số đất khác theo quy hoạch của Nhà nước để tiến hành các công trình theo luật định.

Điều 8 : Phạm vi áp dụng nghị định.

Nghị định này chỉ có hiệu lực sử dụng đối với những trường hợp đất công cho thuê hoặc tô nhượng.
Chương II

Thuê đất công 

Phần 1
Cho thuê đất công sử dụng xây dựng nhà máy, khu công nghiệp 


Điều 9 : Cho thuê đất công sử dụng xây dựng nhà máy, khu công nghiệp.



Việc sử dụng đất công cho các dự án nhà máy, khu công nghiệp phải tiến 

hành trong khu vực nhà nước đã quy hoạch dành riêng cho các công trình nêu trên và phải cần bảo đảm được các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật môi trường, Luật về công nghiệp chế biến, Luật quy hoạch và các Điều khoản liên quan khác.


Việc cho thuê đất công cho các dự án nhà máy, khu công nghiệp phải tiến hành đấu thầu theo quy chế và các điều kiện được ghi trong Điều 15 của Nghị định này.


Điều 10 : Việc cấp phép cho thuê đất công trong các dự án nhà máy, khu công nghiệp.

Việc cấp phép cho thuê đất công trong các dự án nhà máy, khu công nghiệp chỉ được tiến hành tại các khu vực Nhà nước đã quy hoạch, giao cho các cơ quan quản lý đất các cấp chịu trách nhiệm căn cứ vào tính chất, quy mô và điều kiện của từng nhà máy theo quy định tại điểm 10 của Luật đất đai, số 04/QH, ngày 21/10/2003.


Cơ quan quản lý đất đai tại các tỉnh, thành không được cấp phép cho thuê đất quá 50 ha cho một công trình, giới hạn cho thuê cao nhất không quá 30 năm, có thể gia hạn nhưng từng trường hợp cụ thể cần trao đổi thống nhất với Sở Công Thương, các Sở, ngành liên quan của tỉnh, thành và được sự đồng ý của chính quyền các tỉnh , thành.


Đối với khu công nghiệp, chỉ được cấp phép cho thuê đất công không quá 150 ha, căn cứ trên tính chất, mức độ và điều kiện của dự án khu công nghiệp, về thời gian cấp phép cao nhất không quá 40 năm, có thể gia hạn tuỳ từng dự án cụ thể và phải thống nhất với Sở Công Thương, các Ban, Ngành liên quan trong tỉnh, thành và được sự đồng ý của chính quyền các tỉnh, thành.
Cơ quan quản lý đất quốc gia cấp phép cho thuê đất công từ 50 ha đến 10.000 ha, tuỳ theo từng dự án cụ thể dựa trên tính chất, mức độ và điều kiện của nhà đầu tư, giới hạn thời gian cho thuê là 30 năm đến 50 năm, có thể gia hạn thêm tuỳ từng trường hợp cụ thể nhưng phải thống nhất với Bộ Công Thương và cần được sự đồng thuận của các Sở, ban, ngành liên quan và tổ chức chính quyền địa phương theo quyết định của Chính phủ.

Đối với khu công nghiệp, được phép thuê đất công từ 150 ha trở lên cho một dự án và căn cứ vào tính chất, quy mô và điều kiện của từng dự án khu công nghiệp, giới hạn cho thuê là 40 năm cho đến không quá 70 năm tuỳ từng trường hợp cụ thể có thể gia hạn và cần có sự đồng thuận của Bộ Công Thương và của Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh và quyết định của Chính phủ.
Nếu diện tích đất trên 10.000 ha phải được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua, theo đề nghị của Chính phủ.

Việc cho thuê đất công trong các dự án nhà máy, khu công nghiệp sẽ tiến hành thu tiền thuế đất kể từ ngày doanh nghiệp tiến hành dịch vụ trở đi, nhưng phải thực hiện nghiêm chỉnh theo thời gian xây dựng công trình đã được quy định trong Điều 36 của Nghị định này.

Điều 11 : Trình tự trong cấp phép cho thuê đất công trong các dự án nhà máy, khu công nghiệp.

Trình tự cho thuê, tô nhượng đất công phục vụ các dự án nhà máy, khu công nghiệp phải thực hiện theo quy trình đã được quy định tại các văn bản pháp luật liên quan. 

Người thuê đất công phải có bản luận chứng kinh tế - kỹ thuật, bản nghiên cứu về tác động với môi trường – xã hội, có xác nhận của các ngành có liên quan đồng thời được Uỷ ban quản lý đầu tư cấp phép đầu tư theo quy định của pháp luật, rồi mới đề nghị được cấp phép thuê đất với cơ quan quản lý đất đai quốc gia hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, thành xem xét theo phạm vi quyền hạn được quy định tại Điều 10 của Nghị định này.
Phần 3

Cho thuê đất công trong xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ


Điều 12 : Cho thuê đất công trong xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ.


Việc cho thuê đất công trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ phải được tiến hành tại khu vực mà Nhà nước đã quy hoạch, đối với các dự án xây dựng : Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, công viên, điểm du lịch, trường học, bệnh viện, chợ, bến xe khách hoặc bến xe vận tải hàng hoá..v..v.. cần đảm bảo không gây ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, đảm bảo chấp nhận hiện trạng. Các dự án xây dựng, cơ quan quy hoạch đô thị cấp phép phải thực hiện theo quy định về quy hoạch đô thị chặt chẽ, được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền liên quan bảo đảm về tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm giữ gìn vệ sinh môi trường.

Điều 13 : Cấp phép cho thuê đất công trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ.


Việc cấp phép cho thuê đất công tại các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ chỉ được tiến hành tại các khu vực mà nhà nước đã quy hoạch. Giao cơ quan quản lý đất đai là đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định của Điều 10 của Luật Đất đai, số 04/QH ngày 21/10/2003.


Cơ quan quản lý đất đai tỉnh, thành có quyền cấp phép cho thuê đất công không quá 15 ha/dự án tuỳ theo tính chất, quy mô và điều kiện của dự án, giới hạn cho thuê đất không quá 30 năm và có thể gia hạn tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, trên cơ sở được sự thống nhất giữa Sở Công chính vận tải và theo quyết định của cơ quan chính quyền tỉnh, thành.


Cơ quan quản lý đất đai quốc gia có quyền cấp phép cho thuê đất công từ 15 ha đến 10.000 ha/dự án căn cứ trên tính chất, quy mô và điều kiện của dự án, giới hạn cho thuê từ 30 năm đến không quá 50 năm và có thể gia hạn theo từng trường hợp trên cơ sở được sự đồng ý giữa Bộ Công chính vận tải và cơ quan chính quyền địa phương theo quyết định của Chính phủ. Nếu trên 10.000 ha trở lên phải được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua theo đề nghị của Chính phủ.

Việc cho thuê đất công trong các dự án thương mại và dịch vụ sẽ thu tiền thuê đất kể từ ngày tiến hành dịch vụ trở đi, nhưng phải thực hiện nghiêm túc quy định về  thời gian xây dựng dự án được quy định tại điều 36 của Nghị định này.


Điều 14 : Điều kiện cấp phép cho thuê đất công tại các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ.

Việc cấp phép cho thuê đất công tại các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ được thực hiện theo các điều kiện đã quy định tại các Bộ Luất liên quan.
Người thuê đất công phải có bản luận chứng kinh tế - kỹ thậât, bản nghiên cứu tác động đến môi trường và xã hội có xác nhận của các ngành có lien quan. Sauk hi được cấp phép đầu tư của cơ quan quản lý đầu tư đúng theo quy định của pháp luật, thì mới xin phép thuê đất công với cơ quan quản lý đất đai quốc gia hoặc cơ quan quản lý đất đai tỉnh, thành để xem xét theo thẩm quyền được quy định tại Điều 13 của Nghị định này.

Điều 15 : Hình thức cho thuê đất công cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ.

Việc cho thuê đất công cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ được tiến hành theo thể thức đấu thầu theo quy định, trên cơ sở bảo đảm quyền lợi tối đa của Nhà nước, nhân dân và nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.
Về quy định giá đấu thầu, khởi điểm thấp nhất không được thấp hơn tỷ lệ đã được quy định trong Sắc luật của Chủ tịch nước về giá thuê và tô nhượng đất công.

Phần 3

Cho thuê đất công trong các dự án du lịch  



Điều 16 : Cho thuê đất công tại các dự án du lịch.

Việc cho thuê đất công tại các dự án du lịch được tiến hành trong các khu vực nhà nước đã quy hoạch là khu du lịch và tiến hành dự án theo quy định tại điều 55 của Luật du lịch, được cơ quan quản lý đất đai và cơ quan du lịch cấp phép với sự đồng ý của các Ban, ngành liên quan.
Điều 17 : Cấp phép cho thuê đất công trong các dự án du lịch.

Việc cấp phép cho thuê đất công trong các dự án du lịch giao cho cơ quan quản lý đất đai chịu trách nhiệm đã quy định tại Điều 10 của Luật đất đai năm 2003.

Nếu thuê đất công đối với điểm du lịch cấp địa phương đã quy định tại Điều 16 của Sắc lệnh này thì giao cho cơ quan quản lý đất đai tỉnh, thành cấp phép và thời gian thuê lâu nhất không quá 30 năm, có thể gia hạn theo từng trường hợp , trên cơ sở được sự thống nhất của cơ quan quản lý đất đai quốc gia, Bộ Thông tin văn hoá, Bộ Nông – Lâm, các ngành liên quan và chính quyền địa phương nơi có điểm du lịch theo quyết định của Chính phủ.
Cho thuê đất công tại các dự án du lịch sẽ tiến hành thu tiền thuê đất kể từ ngày bắt đầu triển khai dịch vụ trở đi, nhưng phải thực hiện nghiêm chỉnh về quy định thời gian xây dựng được quy định tại Điều 36 của Nghị định này.

Điều 18 : Điều kiện cấp phép cho thuê đất công tại các dự án du lịch.

Việc cho thuê đất công trong các dự án du lịch thực hiện theo các điều kiện đã quy định tại văn bản pháp luật liên quan.

Người có nhu cầu thuê đất công phải có bản luận chứng kinh tế - kỹ thuật, bản nghiên cứu tác động đến môi trường-xã hội có xác nhận của ngành du lịch và ngành liên quan. Kể cả giấy phép đầu tư do cơ quan quản lý đầu tư cấp theo quy định của pháp luật; sau đó mới xin cấp phép thuê đất công với cơ quan quản lý đất đai quốc gia hoặc cơ quan quản lý đất đai tỉnh, thành xem xét theo thẩm quyền được quy định tại Điều 17 của Nghị định này.
Điều 19 : Hình thức cho thuê đất công trong các dự án du lịch.

Hình thức cho thuê đất công trong các dự án du lịch được tiến hành đấu thầu theo quy định và các điều kiện ghi tại Điều 15 của Nghị định này.

Phần 4

Thuê đất công trong các dự án thể thao 



Điều 20 : Thuê đất công trong các dự án thể thao.

Cho thuê đất công trong các dự án thể thao được tiến hành dự án tại các khu vực mà nhà nước đã quy hoạch, đối với các dự án trên được quy định tại khoản 2, Điều 15 của Luật quy hoạch đô thị và xây dựng những hạng mục phụ trợ phục vụ nhân dân và vận động viên thể thao phải được phép của cơ quan quản lý đất đai, ngành Công chính và vận tải với sự thống nhất của Uỷ ban thể dục thể thao. Phải đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Điều 21 : Cấp phép cho thuê đất công trong dự án thể thao.

Việc cấp phép cho thuê đất công trong các dự án thể thao giao cho cơ quan quản lý đất đai chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 10 của Luật đất đai năm 2003.

Cơ quan quản lý đất đai tỉnh, thành có quyền cấp phép cho thuê đất công không quá 30 ha/dự án với thời hạn cho thuê đất tối đa không quá 30 năm, có thể gia hạn theo từng trường hợp nhưng cần được sự chấp thuận của Uỷ ban thể thao quốc gia, ngành Công chính và vận tải và theo quyết định của chính quyền tỉnh, thành phố.

Cơ quan quản lý đất đai quốc gia có quyền cấp phép cho thuê đất công từ 30 ha đến 10.000 ha cho một dự án, thời gian cho thuê từ 30 năm nhưng tối đa không quá 50 năm, có thể gia hạn tuỳ từng trường hợp trên cơ sở được sự thống nhất ý kiến của Uỷ ban thể dục thể thao quốc gia, Bộ Công chính và vận tải và chính quyền địa phương và quyết định của Chính phủ. Nếu thuê trên 10.000 ha phaỉ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Việc cho thuê đất công trong dự án thể thao sẽ tiến hành thu tiền thuê đất kể từ ngày dự án đi vào hoạt động, nhưng phải thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định thời gian xây dựng dự án được quy định tại Điều 36 của Nghị định này.

Điều 22 : Điều kiện cấp phép cho thuê đất công tại các dự án thể thao.

Việc cấp phép cho thuê đất công trong các dự án thể thao sẽ thực hiện theo điều kiện được quy định tại các văn bản pháp luật liên quan.
Người có nhu cầu thuê đất công phải có bản luận chứng kinh tế - kỹ thuật, bản nghiên cứu tác động đến xã hội và môi trường, được Uỷ ban thể dục thể thao quốc gia và các ngành liên quan thông qua, kể cả giấy phép đầu tư do cơ quan quản lý đầu tư cấp theo quy định pháp luật rồi mới đề nghị xin được thuê đất công với cơ quan quản lý đất đai quốc gia hoặc cơ quan quản lý đất tỉnh, thành phố để xem xét theo thẩm quyền được quy định tại Điều 21 của Nghị định này.

Điều 23 : Hình thức cho thuê đất của nhà nước trong dự án thể thao.

Hình thức cho thuê đất công để thực hiện các dự án thể thao phải tiến hành đấu thầu theo quy định và các điều kiện ghi tại Điều 15 của Nghị định này.

Phần 5

Cho thuê đất công với mục đích ngoại giao và tổ chức quốc tế.


Điều 24 : Thuê đất công với mục đích ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Cho thuê đất công với mục đích ngoại giao và tổ chức quốc tế được tiến hành tại khu vực Nhà nước đã quy hoạch. Đã được quy định cụ thể trong Lụât đất đai và phải được Cơ quan quản lý đất đai quốc gia và Bộ Ngoại giao cho phép.

Điều 25 : Việc cấp phép cho thuê đất công với mục đích ngoại giao và tổ chức quốc tế.

Cơ quan quản lý đất đai quốc gia có quyến cấp phép cho thuê đất công với mục đích ngoại giao hoặc tổ chức quốc tế với thời hạn lâu nhất không quá 99 năm và có sự thống nhất với Bộ Ngoại giao theo quyết nđịnh của Chính phủ.

Việc cho thuê đất công với mục đích ngoại giao hoặc tổ chức quốc tế vẫn tiến hành thu tiền thuê đất trừ trường hợp Chính phủ đã ký thoả thuận riêng rẽ đối với nước liên quan.

Bất kể trong trường hợp nào Nhà nước không cho phép Chính phủ nước có liên quan hoặc tổ chức quốc tế đứng ra trực tiếp thuê đất với người dân với mục đích ngoại giao hoặc tổ chức quốc tế.
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